	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ QUẢNG CÔNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:  38 /BC-UBND
	                 Quảng Công, ngày  16  tháng   8  năm 2019


                                         BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc   gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; phương hướng,

nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2010-2019

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, sự giúp đỡ của các ban ngành cấp huyện,  sự chỉ đạo trực tiếp của  Ban thường vụ Đảng ủy xã; giám sát của HĐND xã, sự phối hợp có hiệu quả trong tổ chức thực hiện giữa UBND xã và Mặt trận các đoàn thể, các ban ngành cấp xã, huy động được cả hệ thống chính trị các thôn cùng vào cuộc, tạo được sự đồng thuận cao của toàn xã hội đối với chủ trương xây dựng nông thôn mới.
-Công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình đã được thành lập từ xã đến thôn luôn được củng cố, kiện toàn với 119 thành viên (xã có 29 thành viên và thôn có 99 thành viên). Công tác triển khai lập quy hoạch, xây dựng Đề án xã theo tiêu chí nông thôn mới được triển khai thực hiện cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

-Việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo đúng hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện; lấy việc xây dựng hộ gia đình nông thôn mới làm hạt nhân, chọn những tiêu chí dễ, tiêu chí ít vốn đầu tư để thực hiện trước, tiêu chí khó làm sau. Bước đầu đã có những mô hình, cách làm phù hợp trong triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn;  các Chương trình, dự án lồng ghép đầu tư vào khu vực nông thôn phát huy được hiệu quả.
-Nhiều công trình kết cấu hạ tầng (về thủy lợi, điện, đường, trường, trạm, các thiết chế văn hóa, chợ nông thôn và xây dựng nhà ở dân cư, v, v, …) phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh nhân dân được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần hoàn thành nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
2. Khó khăn
-Xây dựng nông thôn mới dựa trên nền tảng phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, trong khi sản xuất nông nghiệp của xã có điểm xuất phát thấp, phát triển chưa bền vững, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, nhất là lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và thủy sản còn chậm; chưa phát huy tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn phát triển chưa đa dạng, quy mô nhỏ, hiệu quả đầu tư thấp. 

-Việc thực hiện lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu khác hiệu quả chưa cao, vốn ngân sách hạn hẹp..., nên việc huy động các nguồn lực gặp khó khăn (do thực tế địa phương có kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, trình độ của lực lượng lao động thấp, đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn, nên chưa khuyến khích và thu hút các nhà đầu tư).
-Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa có đội ngũ xây dựng nông thôn mới chuyên nghiệp, trình độ năng lực cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, còn nhiều lúng túng khi triển khai thực hiện. 

-Tình trạng môi trường sống bị ô nhiễm do chất thải sinh hoạt của con người, chất thải chăn nuôi vững còn xảy ra; hệ thống hạ tầng cấp, thoát nước chưa đồng bộ và đầu tư chưa đúng mức.
-Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận người dân nông thôn còn thấp; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội chưa đáp ứng yêu cầu của người dân, nhiều vấn đề chưa được giải quyết triệt để, nhất là những khiếu kiện về đất đai; thiếu việc làm, thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao.

- Công tác chỉ đạo phối hợp còn thiếu chủ động và quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào có lúc, có nơi còn hạn chế, chưa tạo được phong trào mạnh mẽ trong đại bộ phận nhân dân.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Vai trò chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2016-2020.
Để xây dựng nông thôn mới Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/ĐU của Đảng ủy ngày 25/10/2011 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến 2020, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Đảng uỷ đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới gồm 18 thành viên do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban, thành viên là trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị của xã. UBND xã thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới gồm 29 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, thành viên là một số đại diện các ban ngành UBND xã, Mặt trận, các đoàn thể và trưởng các thôn trên địa bàn xã. Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng nông thôn mới.

Ở thôn thành lập Ban phát triển xây dựng nông thôn mới do đồng chí Bí thư chi bộ làm trưởng ban, Trưởng thôn làm Phó ban, thành viên là các trưởng đoàn thể ở thôn và những người am hiểu, có năng lực tham gia xây dựng nông thôn mới do cộng đồng các thôn cử ra. Các thành viên Ban phát triển các thôn đều đã tích cực, gương mẫu trong việc vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ, phát huy được vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên.

Ngoài ra Đảng ủy còn thành lập thêm 02 tiểu ban: tiểu ban tuyên truyền và tiểu ban Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng Nông thôn mới, về nội dung, phương pháp và mục tiêu cần đạt của xây dựng nông thôn mới thời kỳ CNH-HĐH để người dân hiểu rõ, đồng thuận tham gia và giám sát quá trình thực hiện.
Trong quá trình hoạt động thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi việc làm đều được công khai minh bạch đến tận người dân. BQL xã đã chỉ đạo Ban phát triển các thôn lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thời kỳ 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 thông qua nhân dân ở thôn để có đồng thuận thống nhất trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Hàng năm, UBND xã đã lồng ghép kế hoạch xây dựng nông thôn mới với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, luôn kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới, xác định cụ thể từng việc làm, đạt từng tiêu chí của mỗi năm với quan điểm cái gì dể, ít đầu tư làm trước. Tiêu chí nào cần huy động nguồn vốn có kế hoạch tổ chức thực hiện sau, do vậy đã giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương luôn sâu sát, chặt chẽ hơn.


Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo về công tác xây dựng nông thôn mới của cấp trên đã luôn được địa phương tổ chức quán triệt nghiêm túc cho toàn thể đảng viên và cán bộ cốt cán trong xã, đồng thời chỉ đạo các Ban phát triển thôn triển khai đến tận người dân.
2. Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện 

a) Giai đoạn I (2011-2015)
Đảng ủy đã ra Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 25/10/2011 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến 2020 để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Để cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy hàng năm UBND xã đã ban hành các Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm về xây dựng nông thôn mới, trong đó xác định các nhiệm vụ cụ thể của từng năm để hướng dẫn các thôn trên địa bàn thực hiện có hiệu quả.

Qúa trình thực hiện hàng năm UBND xã đã tổ chức tổng kết để đánh giá những việc đã làm được và rút kinh nghiệm đối với những việc chưa làm được để có sự điều chỉnh kịp thời.

b) Giai đoạn II (2016-9/2019)

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 17/7/2018, Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND xã Quảng Công đã ban hành kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 21/11/2018 về xây dựng thôn kiểu mẫu và xây dựng vườn mẫu trên địa bàn xã Quảng Công giai đoạn 2018-2020.

Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh, UBND xã Quảng Công đã ban hành kế hoạch số: 16/KH-UBND ngày 14/3/2019 về triển khai thực hiện chương trình trọng điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2019.

 Đồng thời thường xuyên kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo, Ban quản lý và Ban phát triển để kịp thời bổ sung thành viên, đảm bảo hoạt động chỉ đạo từ xã đến thôn hiệu quả ngày càng cao hơn.

Hàng năm, UBND xã đã lồng ghép kế hoạch xây dựng nông thôn mới với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trọng điểm xây dựng nông thôn mới, xác định cụ thể từng việc làm, đạt từng tiêu chí của mỗi năm với quan điểm cái gì dễ, ít đầu tư làm trước. Tiêu chí nào cần huy động nguồn vốn có kế hoạch tổ chức thực hiện sau, do vậy đã giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương luôn sâu sát, chặt chẽ hơn.

Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo về công tác xây dựng nông thôn mới của cấp trên luôn được UBND xã tổ chức quán triệt nghiêm túc cho toàn thể các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý và Ban phát triển các thôn; đồng thời chỉ đạo các Ban phát triển thôn triển khai đến tận người dân.
3. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm nông thôn mới 
Các thành viên ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã, ban quản lý, các tiểu ban hàng năm đều tham gia đầy đủ các lớp tập huấn theo chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ do tỉnh, huyện tổ chức. Xã đã phối hợp với các cấp, các ngành và trường trung cấp nghề, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tổ chức 32 lớp tập huấn cho nhân dân, có khoảng hơn 726 lượt người tham gia với các nội dụng, kỹ thuật thâm canh lúa, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh, tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn chăn nuôi lợn, kỹ thuật chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, kỹ thuật ươm cá vượt lũ, cua khay...
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể xã hàng năm đều có phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn kết hợp với tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên mình.
4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới

Tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định đến tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), do đó xã đã chủ động ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền xây dựng NTM . Trên cơ sở đó, các ban, ngành triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền xây dựng NTM bằng nhiều hình thức (
) phong , phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là người dân; thông qua trang thôn tin điện tử xã, đài phát thanh xây dựng các tin bài, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến các hoạt động xây dựng NTM; mặt trận các đoàn thể, hệ thống chính trị thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên tham gia thực hiện xây dựng NTM thông qua việc lồng ghép với các phong trào do hội phát động(
).

Do đó, sau 10 năm triển khai thực hiện, nhận thức của cán bộ công chức và người dân về xây dựng NTM đã có chuyển biến rõ rệt; người dân ngày càng tích cực, chủ động tham gia xây dựng NTM với nhiều cách làm sáng tạo; xây dựng NTM đang trở thành phong trào rộng khắp trong toàn xã. Nhân dân đã tích cực hiến đất, hiến cây, đóng góp công lao động và kinh phí để bê tông hóa giao thông nông thôn, đường liên gia, liên xóm(
), qua đó việc GPMB khá thuận lợi; nhiều thôn đã phát huy tốt nội lực của nhân dân và huy động con em làm ăn xã để chỉnh trang đường thôn, ngõ xóm, xây dựng cổng chào, nhà văn hóa, điện chiếu sáng các tuyến đường…
5. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - thời điểm báo cáo 

Trong quá trình triển khai thực hiện địa phương đã được sự quan tâm của cấp trên, của các tổ chức, đơn vị và nhân dân đã huy động tổng mức đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - nay là: 184,47 tỷ đồng.

Trong đó: 
- Ngân sách trung ương và tỉnh:




   31,258 tỷ đồng.


- Ngân sách huyện:





     4,862 tỷ đồng.


- Ngân sách xã:




  

     6,730 tỷ đồng.


- Các nguồn huy động khác:




       3,85 tỷ đồng.


- Nhân dân đóng góp đối ứng:



  
       4,31 tỷ đồng.


- Nhân dân đầu tư xã hội hóa phục vụ sản xuất và dân sinh:133,46 tỷ đồng.

So sánh với giai đoạn 2011-2015 là: 139,562 tỷ đồng.

Trong đó: 
- Ngân sách trung ương và tỉnh:



              34,65 tỷ đồng.


- Ngân sách huyện:




              18,07 tỷ đồng.


- Ngân sách xã:




  
              7,152 tỷ đồng.


- Các nguồn huy động khác:



            11,960 tỷ đồng.


- Nhân dân đóng góp đối ứng:



                7,84 tỷ đồng.


- Nhân dân đầu tư xã hội hóa phục vụ sản xuất và dân sinh: 59,89 tỷ đồng.
Nhìn chung, địa phương đã chủ động, tập trung lồng ghép có hiệu quả vốn của các dự án khác với xây dựng NTM. Việc huy động người dân và cộng đồng dân cư đóng góp xây dựng NTM được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và không có tình trạng huy động quá sức dân.
6. Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020 và đánh giá hiệu quả của Phong trào thi đua đối với sự nghiệp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Công tác triển khai được tiến hành chủ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tổ chức thực hiện các tiêu chí, không thụ động trông chờ, ỷ lại vốn của Trung ương và của Tỉnh, mà xác định tiêu chí nào thuận lợi sẽ cho triển khai thực hiện trước, vận dụng mọi nguồn lực của địa phương nhất là nguồn lực từ trong dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập nhằm giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường, dân sinh xây dựng quê hương giàu đẹp. Tùy điều kiện và thu nhập đời sống của nhân dân để vận động, huy động. Không triển khai tràn lan, huy động nguồn lực trong nhân dân lớn để ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện địa phương đã được sự quan tâm của cấp trên, của các tổ chức, đơn vị và nhân dân đã huy động tổng mức đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2011- nay là: 324,032 tỷ đồng.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện xác định nội dung quan trọng nhất là nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng, nhiệm vụ của người dân và cả hệ thống chính trị ở xã trong việc xây dựng xã Nông thôn mới. Từ đó các tiêu chí đã thực hiện tốt, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tiến hành duy tu, sửa chữa các tuyến giao thông, đê bao thủy lợi; phong trào vận động phát triển kinh tế hợp tác; ý thức về chuyển đổi cây trồng(
) , vật nuôi được nhân dân hưởng ứng 
tích cực nên cho năng suất, chất lượng, sản lượng nông sản không ngừng được tăng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân luôn được cải thiện.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn xã Quảng Công. 

- Về kinh tế thu nhập của người dân không ngừng được nâng cao, cuộc sống ngày càng sung túc, đầy đủ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 14,4 triệu đồng, đến cuối năm 2018 là 30,2 triệu đồng.
- Về hạ tầng: Được đầu tư ngày càng đồng bộ, hệ thống giao thông liên xã, liên thôn và nội thôn đầu tư hoàn chỉnh, hệ thống trường học đầy đủ các phòng học, cổng, tường rào, sân chơi…

- Về văn hóa: Đời sống tinh thần người dân được nâng cao rõ rệt, phong trào xây dựng đời sống văn hoá có chuyển biến và từng bước hiệu quả.
- Về quốc phòng an ninh: Tình hình an ninh trật tự được giữ vững các chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được thực hiện đảm bảo và từng bước phát huy hiệu quả
- Về cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp. 

Trong số các cá nhân, hộ gia đình đóng góp xây dựng NTM, có nhiều hộ tiêu biểu, điển hình(
)trong công tác hiến đất, vật kiến trúc, ủng hộ tiền mặt để xây dựng nông thôn mới được các cấp khen thưởng có thành tích tốt trong việc xây nông thôn mới(khen hàng năm và khen khi xã đạt chuẩn NTM), đồng thời khen thưởng cho các tập thể, nhân dân và cán bộ xã trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, hiện nay, UBND huyện đã lập hồ sơ đề nghị Chính phủ xem xét, khen thưởng xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020 cho nhân dân và cán bộ xã Quảng Công.

7. Kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình.
Qúa trình triển khai các công trình xây dựng cơ bản thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, UBND xã đã chủ động các nguồn kinh phí đối ứng các công trình nên không để xảy ra tình trạng nợ đọng kéo dài qua các năm. Các công trình sau khi thực hiện quyết toán nguồn vốn đều được UBND xã bố trí vốn để tất toán theo quy định.

Tính đến thời điểm lập báo cáo tổng nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Quảng Công là: 1,2 tỷ đồng  (trong số nợ này chủ yếu là nợ xây dựng cơ bản).
8. Kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình 

Hàng năm Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã xây dựng chương trình, kế hoạch lồng ghép, phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN xã, Ban giám sát đầu tư công đồng xã tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc triển khai thạc hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các thôn, qua mỗi đợt kiểm tra, các vấn đề khó khăn, vướng mắc sớm được phát hiện, tìm ra nguyên nhân để giải quyết, qua kiểm tra đã làm thay đổi nhận thức, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ. Đồng thời, cũng giúp phát hiện các nhân tố điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo để nhân  rộng và có cơ sở để điều chỉnh kế hoạch, Đề án đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình

Năm 2011, khi xây dựng Đề án qua kết quả rà soát xã đạt 12/19 tiêu chí, đến năm 2015 xã đạt 15/19 tiêu chí theo Quyết định số 2.491/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành khung hệ thống giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2015.  Đến tháng 12/2017, xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định 1435/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy định chi tiết thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 xã đạt 19/19; được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 30/7/2018.
Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020. UBND xã đã ban hành Kế hoạch số: 42 /KH-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao gắn với xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2018-2020. Trong đó tập trung xây dựng 5 lĩnh vực(
), 17 nội dung  và tập trung xây dựng thôn kiểu mẫu Tân Thành; phấn đấu đến năm 2020 thôn Tân Thành đạt thôn kiểu mẫu và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
2. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

1. Tiêu chí số 01 về Quy hoạch

  - Công tác lập quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới được UBND xã chú trọng, khẩn trương thực hiện, tiến hành điều tra, tập hợp số liệu tình hình kinh tế- xã hội, hiện trạng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của xã để làm cơ sở lập quy hoạch. Quy hoạch của địa phương đã thể hiện đầy đủ về các mặt như quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch không gian tổng thể. Quy hoạch được nhân dân các thôn tham gia và được niêm yết công khai ở nơi công cộng bảo đảm cho mọi người đều nắm được các quy hoạch của địa phương. Các bước để phê duyệt quy hoạch được thực hiện đúng, UBND xã đã trình HĐND xã, UBND huyện thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt. Quy hoạch của xã đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định 586/QĐ-UBND ngày 30/3/2012. Trên cơ sở quy hoạch và Đề án được phê duyệt, UBND xã đã tổ chức công bố quy hoạch vào ngày 13/7/2012.

Đến năm 2017 được sự hỗ trợ của dự án LUC UBND xã đã tiến hành thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và được UDND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2.912/QĐ-UBND ngày 29/12/2017.

- Kinh phí đã thực hiện: 315 triệu đồng.

2. Tiêu chí số 02 về Giao thông

Tổng chiều dài đường trục xã, Quốc lộ và đường từ trung tâm xã đến đường huyện là 6,4 km đã nhựa hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 100%. 

Tổng chiều dài đường trục thôn là 18,257 km, trong đó đã cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm 17,954 km, đạt 98,29%. 

Tổng chiều dài đường ngõ xóm 14,3 km, đã được cứng hóa, đi lại thuận tiện là 13,65 km đạt 95,45%. 
Tổng chiều dài đường trục chính nội đồng 15,48 km đã cứng hóa đảm bảo vận chuyển hàng hóa quanh năm 14,30km đạt 92,37 %. 
Ngoài ra, tranh thủ các chương trình, dự án để nâng cấp một số tuyến đường đã xuống cấp phục vụ tốt hơn cho nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Kinh phí đã thực hiện: 126,742 triệu đồng.

3. Tiêu chí số 03 về Thuỷ lợi


Toàn xã có 08 trạm bơm điện cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất; Tổng số km kênh mương do xã quản lý 4,43km, trong đó đã kiên cố hoá 3,90 km, đạt 88,03%.
- UBND xã ban hành đầy đủ các văn bản về phòng chống thiên tai; đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

- Kinh phí đã thực hiện: 5,650 triệu đồng.

4. Tiêu chí số 04 về Điện

- Đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện với 14,4km đường dây hạ thế, có 12 trạm với tổng công suất 780 KVA đáp ứng điện cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của nhân dân. Trong giai đoạn 2011 đến nay bà con nhân dân đã chủ động đầu tư hệ thống chiếu sáng tại các khu dân cư với kinh phí nhân dân tự bỏ ước khoảng trên 1 tỷ đồng

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn thường xuyên là 99% (yêu cầu của tiêu chí 98%).
- Kinh phí đã thực hiện 6,100 triệu đồng.

5. Tiêu chí số 05 về Trường học

 - Thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, trong giai đoạn 2011 đến nay xã Quảng Công đã đầu tư xây dựng thêm hơn 25 phòng học và phòng chức năng, hệ thống cổng, tường rào các trường. Đồng thời thực hiện chủ trương các cấp đã sáp nhập Trường tiểu học số 1 và Trường Tiểu học số 2 thành Trường tiểu học Quảng Công.

 - Năm 2014 Trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia và duy trì đến nay. Hiện nay đang tập trung xây dựng phấn đấu trường Mầm non và trường THCS Phan Thế Phương đạt chuẩn vào cuối năm 2019.
Tổng kinh phí thực hiện: 21,087 triệu đồng.
6. Tiêu chí số 06 về Cơ sở vật chất văn hoá

- Nhà văn hóa xã Quảng Công được đầu tư xây dựng vào năm 2016 phục vụ các hoạt động văn hóa, hội nghị của xã.

- Đến nay đã có 9/9 thôn có nhà văn hóa phục vụ cộng đồng, đạt 100%; trong đó xây dựng mới 05 nhà văn hóa thôn và sửa chữa, nâng cấp 04 nhà văn hoá thôn.

- Kinh phí đã thực hiện: 10,915 triệu đồng

7. Tiêu chí số 07 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

 - Trên địa bàn xã có chợ Quảng Công với diện tích chợ hiện nay là 5.000m2, trong đó xây dựng 862 m2; bảo đảm các yêu cầu về đường đi, có nơi thu gom rác, phục vụ cơ bản các hoạt động kinh doanh mua bán của nhân dân trong xã cũng như các xã vùng trên. 

 - Đã thành lập Ban quản lý chợ và Ban hành nội quy hoạt đông chợ, Qua thời gian hoạt động đến nay việc bố trí, sắp xếp các mặt hàng kinh doanh đã được đa số các hộ  thực hiện tốt; hạn chế tình trạng lấn chiếm ở chợ.

- Kinh phí đã thực hiện: 4,645 triệu đồng.

8. Tiêu chí số 08 về Thông tin và Truyền thông

- Xã đã có trạm viễn thông và trạm tiếp phát sóng, điểm bưu điện văn hoá, có hệ thống truy cập Internet. Cả 9/9 thôn đều có hệ thống Internet đến thôn và có các điểm truy cập thuận tiện.

- Hệ thống Đài truyền thanh xã được nâng cấp vào năm 2015 đáp ứng được nhu cầu truyền tải thông tin đến nhân dân.
- Kinh phí đã thực hiện: 3,720 triệu đồng.
9. Tiêu chí số 09 về Nhà ở dân cư

Trong  hơn 10 năm, nhân dân đã đầu tư nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang nhà ở dân cư và công trình vệ sinh, môi trường: đã phát động nhân dân xây dựng mới, chỉnh trang nhà ở và các công trình phụ, rãnh tiêu nước trong dân cư, sữa chữa cầu cống trong dân cư đảm bảo khang trang sạch đẹp; vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng các công trình c lợi, nước sạch vệ sinh môi trường và xoá được 25 nhà tạm. Hiện nay trên toàn xã không có nhà tạm, nhà dột nát và có 94 % nhà ở đạt tiêu chuẩn. 
- Kinh phí đã thực hiện: 88,561 triệu đồng.
10. Tiêu chí số 10 về Thu nhập

Trong những năm vừa qua Ủy ban nhân dân xã đã tập trung đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện các mô hình, dự án phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân để phát triển bền vững. Triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện. Đồng thời quy hoạch các vùng sản xuất, chăn nuôi tập trung để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Trong giai đoạn 2010-2019 được cấp trên hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất với số tiền 1.130 triệu đồng.

Thu nhập bình quân đầu người trong những năm qua không ngừng được tăng lên năm 2018 tăng 1,86 lần so với năm 2011. (Năm 2011 thu nhập 14,4 triệu đồng/người/năm; Năm 2018 thu nhập 30,2 triệu đồng/người/năm).

- Kinh phí đã thực hiện: 3,130 triệu đồng.

11. Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo

Xã luôn nổ lực cùng với nguồn hổ trợ của các cấp trên trong việc quan tâm, giúp đở các hộ nghèo để vươn lên thoát nghèo, tạo điều kiện cho các hộ đã thoát nghèo phát triển sản xuất, tránh trường hợp tái nghèo.
 - Năm 2011, hộ nghèo trong toàn xã là 262 hộ chiếm 15,4%, thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, qua 09 năm đã có 144 hộ thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2018 còn 118 hộ chiếm 6,67% .
- Kinh phí đã thực hiện: 4,807 triệu đồng

12. Tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm

- Hàng năm UBND xã tập trung cho công tác đào tạo nghề trong đó chú trọng đổi mới và phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề của mình. Đào tạo nghề cho lao động theo nhu cầu học nghề của lao động gắn với yêu cầu của thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã nhằm đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động, thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm nhằm chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo
- Hiện tại có 3.967 người trong độ tuổi lao động, trong đó 3.002 người có việc làm, đạt 75,67%. Lao động ở nước ngoài: 485 lao động(Nhật Bản, Hàn Quốc…)
- Kinh phí đã thực hiện: 5,800 triệu đồng
13. Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất

Trên địa bàn xã có 01 HTX nông nghiệp, 02 công ty may mặc,  02 doanh nghiệp nuôi tôm trên cát, 01 trại ươm giống thủy sản  góp phần giải quyết công ăn việc làn cho hơn 100 lao động địa phương. Thu nhập từ 3-6 triệu đồng/tháng.
- Kinh phí đã thực hiện: 4.300 triệu đồng
14. Tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo

Chất lượng giáo dục được giữ vững, cơ sở vật chất trường, lớp học từng bước được tăng cường, tiếp tục duy trì kết quả đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 2; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục-xóa mù chữ mức độ 2.

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) đạt trên 85%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo,đạt 56,58% 
- Kinh phí đã thực hiện: 10.620 triệu đồng
15. Tiêu chí số 15 về Y tế

Trong những năm qua trạm y tế xã thực hiện tốt công tác Y tế - Dân số; công tác khám chữa bệnh đã có những chuyển biến tích cực đạt kết quả cao. Thực hiện tốt các chương trình y tế; công tác phòng chống dịch được chú trọng không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn, nhận thức về chăm sóc sức khoẻ phòng chống dịch của người dân ngày càng được nâng cao.

Trạm y tế của xã đã được cấp trên công nhận đạt chuẩn năm 2015 và duy trì cho đến nay. Tỷ lệ người tham gia BHYT trong toàn xã là 4.629/4.878 người, đạt tỷ lệ 94,98%.
- Kinh phí đã thực hiện: 16.750 triệu đồng
16. Tiêu chí số 16 về Văn hoá

 - Thực hiện xây dựng xã văn hóa gắn liền với xây dựng nông thôn mới, thời gian qua xã thường xuyên vận động nhân dân thực hiện xây dựng các thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 

 - Hiện tại có 5/9 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa và có 88,2% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Năm 2018, xã Quảng Công đã được công nhận đạt chuẩn thôn mới.
- Kinh phí đã thực hiện: 7.395 triệu đồng
17. Tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm

 Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh là 100%. Hàng năm UBND xã đều phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra các cở sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn về: Xả nước thải, chất thải rắn, mùi, khói bụi, tiếng ồn… nhưng đánh giá chung không có cơ sở nào gây ô nhiễm môi trường.
 Tập trung vận động nhân dân trồng cây xanh, cây bóng mát theo tuyến giao thông và từng hộ xây dựng cảnh quan môi trường, hàng rào, vệ sinh theo hướng xanh, sạch, đẹp; không có hoạt động gây suy giảm môi trường.

Nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn xã được quy hoạch theo Đề án xây dựng nông thôn mới của xã, UBND xã đã xây dựng Đề án thu gom rác thải trên địa bàn xã và triển khai thực hiện từ tháng 7/2013. Đến nay đã thành lập Tổ thu gom rác thải của xã, có 9/9 thôn rác thải sinh hoạt được thu gom về nơi quy định của huyện.

- Kinh phí đã thực hiện: 5.740 triệu đồng

18. Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

+ Xã có 24 CBCC có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên (20 đại học và 4 trung cấp), về trình độ chính trị có 17 trung cấp. Ngoài ra hiện đang có 02 cán bộ, công chức theo học Đại học.

+ Có đầy đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở theo qui định. Đảng bộ có 13 chi bộ, năm 2018 có 03/13 chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10/13 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ đạt hoàn thanh tốt nhiệm vụ.

 + Các tổ chức Mặt trận, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Hội Phụ nữ xã đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
- Kinh phí đã thực hiện: 3.980 triệu đồng
19. Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh

- Thường xuyên giữ vững ANCT-TTATXH, giữ vững an ninh nông thôn, tội phạm về ma tuý và an toàn giao thông cơ bản đảm bảo, địa bàn không có trọng án xảy ra, góp phần quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Điều chỉnh bổ sung một số nội qui, qui ước làng, xóm về an ninh trật tự ở nông thôn, phòng chống các tệ nạn xã hội và các hũ tục lạc hậu.

- Tạo điều kiện và chính sách rõ ràng cho các lực lượng an ninh xã, thôn, xóm khi làm nhiệm vụ theo yêu cầu đặc ra.

- Hàng năm, Đảng uỷ đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về công tác quốc phòng, an ninh, UBND xã sẽ có kế hoạch chỉ đạo thực hiện cụ thể cho đối với các lực lượng, sát với tình hình của từng giai đoạn cụ thể, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

- Phát huy vai trò trách nhiệm và hiệu quả của lực lượng dự bị động viên, Dân quân nòng cốt, hoàn thành tốt công tác huấn luyện, diễn tập. Tăng cường quản lý thanh niên trong độ tuổi và có các giải pháp phù hợp để hoàn thành công tác tuyển quân.

- Không để các phần tử, các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động, gây rối trật tự, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, các hoạt động tuyên truyền, lợi dụng vấn đề tôn giáo chống Đảng và Chính quyền trên địa bàn.

- Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác, không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng trên địa bàn, giảm tai nạn giao thông, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

- Kinh phí đã thực hiện: 4.710 triệu đồng
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả nổi bật đã đạt được khi triển khai Chương trình giai đoạn 2011-2020
- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa-thể thao..., tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn của huyện.

- Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ-du lịch, nâng cao chất lượng - hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của xã (nuôi trồng thủy sản, nước mắm, khoai lang…). Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng, chuyển đổi hơn 18,1 ha diện tịch hai vụ lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản; một số cây trồng, vật nuôi chuyển đổi có hiệu quả cao như: Thanh long, khoai lang, dưa hấu, ...

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục ngày càng tăng, phổ cập giáo dục trung học cơ sở tiếp tục được duy trì. Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày một tăng.

- Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. An ninh, trật tự xã hội ở địa phương tiếp tục được giữ vững và ổn định.

- Phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM được nhân dân và xã hội đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, tạo ra sức lan tỏa lớn và thật sự mang lại hiệu quả thiết thực đối với chương trình xây dựng NTM.

2. Những hạn chế, tồn tại chủ yếu và nguyên nhân

a) Hạn chế, tồn tại

- Công tác quy hoạch xây dựng xã NTM thực hiện chưa đồng bộ, chất lượng quy hoạch chưa cao, phải điều chỉnh quy hoạch làm ảnh hưởng đến hiệu quả đến quá trình xây dựng nông thôn mới.

- Chất lượng một số tiêu chí đạt chuẩn NTM nhưng còn thấp. Cảnh quan môi trường nông thôn chưa thật sự xanh - sạch - đẹp. Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn có lúc còn xảy ra.

- Kinh tế hợp tác xã có phát triển, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức lại sản xuất. Liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn hạn chế. Việc áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất chưa nhiều; nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chậm phát triển. Việc duy trì làng nghề truyền thống mắm, nước mắm còn gặp nhiều khó khăn, sản phẩm của làng nghề, mẫu mã chưa đẹp chưa liên kết tiêu thụ.
- Việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn. Vốn ngân sách nhà nước (kể cả vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác) còn quá thấp so với yêu cầu; vốn huy động trong dân rất hạn chế do thu nhập của người nông dân còn thấp; vốn huy động từ các doanh nghiệp không nhiều.

- Đời sống vật chất và tinh thần của người dân tuy được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức thấp. An ninh, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn có nơi, có lúc chưa bảo đảm. Một số tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để.

b) Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Điểm xuất phát xây dựng NTM của xã còn thấp. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn khó khăn, hàng hóa nông sản khó tiêu thụ.

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân còn hạn chế, nhất là tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư từ ngân sách nhà nước, tính tự lực, tự cường chưa phát huy đúng mức.

- Một số cán bộ, công chức chưa làm hết trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động xây dựng NTM, cũng như huy động các nguồn lực xã hội cho xây dựng NTM. Việc thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. 
V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
Từ thực tiễn tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2011-2020 có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phải có sự thống nhất và quyết tâm chính trị cao từ trung ương đến cơ sở; đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và người đứng đầu, cùng với sự gương mẫu, tiên phong, nòng cốt của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành phải sâu sát, cụ thể, thường xuyên tìm tòi, phát hiện những cách làm mới sáng tạo, hiệu quả; rút kinh nghiệm về cách làm, giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện.

Hai là, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Phải thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân. Làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng bằng sự tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp công, của và chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình là yếu tố quyết định sự thành công trong xây dựng nông thôn mới.

Ngoài hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các lớp tập huấn, cần quan tâm đến công tác tuyên truyền miệng, xây dựng các khẩu hiệu thi đua hành động cụ thể. Coi trọng chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình điểm để rút kinh nghiệm; tổ chức học tập, nhân rộng mô hình tốt cho cán bộ và người dân.

Ba là, có cách làm phù hợp với điều kiện của từng địa phương thông qua lựa chọn nội dung, nhiệm vụ ưu tiên, vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách. Cần có phương thức huy động các nguồn lực phù hợp. Lồng ghép sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ ngân sách của Nhà nước và các nguồn lực đa dạng; việc huy động, đóng góp của người dân phải được thực hiện trên cơ sở thực sự tự nguyện, bàn bạc dân chủ, không gượng ép quá sức dân.

Bốn là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào nhằm huy động đông đảo các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng.

Năm là, chú trọng công tác xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt ở các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở. Xây dựng hệ thống lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả; bộ máy giúp việc đủ năng lực, chuyên nghiệp, sát thực tế sẽ là yếu tố quan trọng đảm bảo cho công tác chỉ đạo có hiệu quả.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ tiến hành sơ kết để rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt để nêu gương học tập và nhân ra diện rộng.
Phần thứ hai

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020

I. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM 2020


- Hoàn thành các nội dung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành tại Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 06/4/2018.


- Xây dựng Thôn Tân Thành đạt thôn kiểu mẫu


- Kết quả rà soát theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Quảng Công như sau: (phụ lục I kèm theo)

II. MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020:


Trong năm 2020 xã Quảng Công tập trung các nguồn lực để xây dựng xã Quảng Công đạt nông thôn mới nâng cao, trong đó tập trung vào các nội dung chỉ tiêu chưa đạt như sau:


1. Tiêu chí Đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.


* Giải pháp thực hiện: Xây dựng tuyến nội đồng đội 1 và huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng tuyến nội đồng đội 3, đội 7 để hoàn thành tiêu chí này. Đồng thời bê tông hóa 650m đường ngõ xóm để đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm.

2. Tiêu chí Thực hiện cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đối với cây trồng chủ lực; có mô hình sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm. 

* Giải pháp thực hiện: 


Tích cực thực hiện các chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; tăng cường đầu tư thâm canh, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp, phát triển các loại cây trồng có lợi thế như khoai lang, dưa hấu, rau sạch theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, sản xuất hữu cơ để có mô hình sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm. Xây dựng HTX nước mắm Tân Thành phát triển để quản bá kết nối tiêu thụ sản phẩm.

3. Tiêu chí Thu nhập bình quân đầu người cao hơn 1,2 lần so với mức quy định xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm 2020  ≥ 36,2 triệu đồng.
* Giải pháp thực hiện:

- Khuyến khích người dân áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp nhất là sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP để đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của thị trường, góp phần tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm. Vận động người dân mở rộng diện tích các mô hình có hiệu quả.

- Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn; đặc biệt là các nghề truyền thống như: mắm, nước mắm...đa dạng hóa mẫu mã, không ngừng quảng bá sản phẩm. 

- Phối hợp với các ngân hàng như ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn... thường xuyên thực hiện các chương trình cho vay dài hạn hoặc ngắn hạn, gắn hoạt động tín dụng ưu đãi với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động.

- HTX nông nghiệp, HXT nước mắm tranh thủ các nguồn vốn để tạo điều kiện cho thành viên HTX được vay vốn nhằm giúp người nông dân tiếp cận được nguồn vốn để đầu tư trong phát triển sản xuất. Chủ động liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị

- Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động phấn đấu hàng năm có từ 20 lao động xuất khẩu, đa dạng hóa các kênh giới thiệu và giải quyết việc làm, kết nối cung cầu lao động thông qua các hoạt động sàn giao dịch việc làm.

4. Tiêu chí Hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 2,5%
* Giải pháp thực hiện: 

· Cần có các chính sách hỗ trợ hợp lý như: hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ giống, khuyến nông, đào tạo nghề để khuyến khích nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, đối với các hộ mới thoát nghèo cần tiếp tục được vay vốn tín dụng ưu đãi để các hộ này có cơ hội thoát nghèo bền vững. 
· Tiếp tục thực hiện xã hội hóa công tác giảm nghèo, huy động các nguồn lực thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể các cấp, đẩy mạnh công tác vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất.
· Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến toàn thể nhân dân nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả.


5. Tiêu chí giáo dục: Nâng cao trình độ dân trí của người dân: Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; duy trì đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo duc trung học cơ sở mức độ 3; Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 65% 

* Giải pháp thực hiện: 


- Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể của thôn tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh trong việc đưa con em trong độ tuổi đi học được đến trường.

- Nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường học tập vui chơi thân thiện, an toàn, kết hợp học tập với các hoạt động phong trào vui chơi, giải trí trong nhà trường, tạo môi trường giáo dục hấp dẫn đối với học sinh, từ đó tạo sự gắn bó giữa trò với cô, với trường lớp.

- Tiếp tục củng cố, phát huy các chi hội khuyến học ở các thôn, phát triển khuyến học ở các dòng họ nhằm động viên, cổ vũ tinh thần học tập của các em, xây dựng phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học…

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng dịch vụ y tế ở cơ sở giúp người dân  được hưởng thụ một cách tốt nhất các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

- Quan tâm sửa chữa, chỉnh trang lại nhà văn hóa thôn làm nơi sinh hoạt, tổ chức các hoạt động  giao lưu văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

- Vận động người dân thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương như hạn chế đốt, rãi tiền vàng mã, tiền âm phủ; vui chơi đám cưới có khung lịch thời gian quy định, không ảnh hưởng đến các hộ xung quanh…

- Vận động các hội đoàn thể ở thôn như chi hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên thành lập các câu lạc bộ văn nghệ nhằm nâng cao đời sống tinh thần, góp phần vào việc xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương.

Phần thứ ba

ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2021-2025

I. QUAN ĐIỂM

Tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng, phát huy thành quả đã đạt được trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 để chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh với các đặc trưng sau:
1. Có làng xã văn minh, sạch đẹp, hạ tầng hiện đại;

2. Sản xuất bền vững, theo hướng hàng hoá;

3. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao;

4. Bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn và phát triển;

5. Xã hội nông thôn an ninh tốt, quản lý dân chủ.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát


Hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các thôn để tiến tới hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Mục tiêu cụ thể

Năm 2020: Hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Tân Thành.
Năm 2021: Hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các thôn 14 và Thôn 3.
Năm 2022: Hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Cương gián.

Năm 2023: Hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn An Lộc.

Năm 2024: Hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn 2 – Thôn Hải Thành.

Năm 2025: Hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn 1 và thôn 4.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tiếp tục quán triệt tư tưởng chỉ đạo: Xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, bền bỉ, kiên trì, thường xuyên với mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, phục vụ trực tiếp cho nhân dân, là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân do đó người dân phải vào cuộc, thực sự trở thành chủ thể thực hiện Chương trình. Quá trình thực hiện không áp đặt, máy móc, nóng vội mà cần phải linh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách sâu rộng về xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng và đổi mới hình thức tuyên truyền làm cho người dân nhận thức sâu sắc hơn nội dung, mục đích của Chương trình từ đó tạo ra sự đồng thuận cao và chủ động trong việc triển khai thực hiện; Kịp thời biểu dương và nêu gương những điển hình tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả để phổ biến nhân rộng. Phê bình những nơi còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chỉ đạo chưa quyết liệt. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” . Các ngành và hệ thống chính trị phấn đấu đạt tiêu chí, mục tiêu của ngành và đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới. Mỗi đoàn thể đảm nhận một số tiêu chí hoặc chỉ tiêu phù hợp với tôn chỉ, mục đích để vận động hội viên thực hiện có kết quả cụ thể.
3. Tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hóa quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn, gắn quy hoạch cấp xã với quy hoạch huyện và tỉnh.
4. Chú trọng thực hiện nội dung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân; giảm nghèo gắn với việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị gia tăng. Tổ chức chỉ đạo xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác, các hình thức liên kết, hợp tác gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, đảm bảo phát triển sản xuất bền vững và hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp về nông thôn, tham gia xây dụng nông thôn mới.
5. Xây dựng nông thôn mới phải gắn với tái cơ cấu nông thôn, thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp và đưa công nghiệp vừa và nhỏ về nông thôn gắn với phân công lại lao động trong nông nghiệp. Chú trọng đào tạo và tạo việc làm cho lao động nông thôn để từng bước chuyển dịch lao động ở nông thôn theo hướng giảm dần tỷ lệ lao động nông nghiệp, tăng dần dịch vụ-du lịch; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động.
6. Huy động các nguồn vốn, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Nâng cấp các công trình hiện có, ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng thiết yếu (giao thông, thủy lợi, điện, văn hóa, du lịch-dịch vụ...) trên địa bàn các thôn; việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa, nghĩa trang...cần xem xét kỹ, tránh hình thức lãng phí, chú trọng nâng cao hiệu quả công trình. Đẩy mạnh phân cấp và tăng cường giao cho thôn và cộng đồng thực hiện những công trình, dự án gắn liền với lợi ích của họ để huy động nguồn lực (kể cả hiến đất, tự giải phóng mặt bằng). Quá trình triển khai phải phát huy nội lực, nhưng việc huy động đóng góp của người dân là phải tự nguyện, dân chủ, đảm bảo vừa sức dân. Tuyệt đối không được yêu cầu người dân đóng góp bắt buộc. 

7. Chú trọng quan tâm tổ chức, hướng dẫn hỗ trợ các thông, người dân thực hiện các nội dung về phát triển y tế, văn hóa, xã hội, môi trường, đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của địa phương.

8. Tăng cường các biện pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện; khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ xã đến thôn. Các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn phụ trách phải thường xuyên, tích cực về địa bàn thôn để đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện chương trình tốt hơn theo các nội dung kế hoạch đề ra, đồng thời kiểm tra đánh giá việc thực hiện chương trình của các thôn đã thực hiện có hiệu quả để làm cơ sở cho việc triển khai cho các thôn khác trên địa bàn.

IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC VÀ KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

Để đảm bảo xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2021-2025 cần thiết phải đầu tư với tổng nhu cầu vốn như sau:

	
	Hạng mục
	Tổng mức ĐT
	Ngân sách
	Đóng góp

	
	
	
	NS Tỉnh
	NS Huyện
	NS

 xã
	HTX, DN
	Nhân dân

	
	Tổng số
	90.790
	60.030
	14.420
	4.890
	4.870
	6.580

	
	Tỷ lệ %
	100%
	66,12%
	15,88%
	5,38%
	5,37%
	7,25%

	1
	Giao thông
	16.820
	11020
	1200
	1000
	1400
	2200

	2
	Thủy lợi
	3.350
	1300
	1600
	 
	450
	 

	3
	Giáo dục và đào tạo
	10.200
	7050
	420
	630
	 
	2100

	4
	Văn hóa thể thao – Hành chính
	12.830
	8200
	2100
	1200
	600
	730

	5
	TTCN và làng nghề
	4.630
	2.800
	600
	460
	620
	150

	6
	Công trình điện
	10.800
	6300
	4500
	 
	 
	 

	7
	Xây dựng chợ, TTTM
	900
	800
	 
	 
	100
	 

	8
	Cấp thoát nước, xử lý MT
	4.950
	2500
	500
	350
	700
	900

	9
	Đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất
	6.100
	4000
	1500
	600
	 
	 

	10
	Công trình, dự án khác
	18.650
	14500
	2000
	650
	1000
	500

	11
	Mô hình phát triển sản xuất
	1.400
	1400
	 
	 
	 
	 

	12
	 Quản lý, tuyên truyền 
	160
	160
	 
	 
	 
	 


Phần thứ tư

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị quý cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí để địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Nâng cấp, mở rộng đường quốc lộ 49b từ Công ty Huy Long đến thôn 14 nhằm tạo bộ mặt khang trang, sạch sẽ  tại khu vực trung tâm xã.

2. Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

3. Đầu tư nâng cấp đường liên thôn từ đội 1 đến đội 7.

4. Hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống điện, nước nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững.


5. Xây dựng đê bao nông nghiệp nhằm chống xâm nhập mặn và chủ động sản xuất nông nghiệp.


6. Đầu tư hạ tầng (Đường, quy hoạch)khu du lịch biển An Lộc, Tân Thành, Cương Gián, Hải Thành.

Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Quảng Công, giai đoạn 2011-2020 ./.

Nơi nhận:                                                            
               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Văn phòng điều phối NTM tỉnh;



                  CHỦ TỊCH

- UBND huyện Quảng Điền;


                 
- Đ/c Nguyễn Xuân Thiện – UVTV, phụ trách địa bàn;   

- Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện;`
- TV Đảng ủy, TT HĐND; 

- Chủ tịch và các PCT UBND xã;

- UBMTTQ VN và các đoàn thể xã;




        Lê Duận
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;
- Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT các thôn;

- Lưu VT xã.                                                                                               
PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ RÀ SOÁT HIỆN TRẠNG THEO BỘ TIÊU CHI XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 

(Kèm theo Báo cáo số: 38 /BC-UBND ngày 16/8/2019 của UBND xã Quảng Công)

	STT
	Lĩnh vực
	Nội dung tiêu chí
	Chỉ tiêu
	Kết quả đến cuối 2019
	Đạt

	
	
	
	
	
	

	1
	1. Hạ tầng kinh tế - xã hội
	1.1 Hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu
	
	
	

	
	
	- Đường trục thôn, bản và đường thôn, bản được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm
	100%
	95,45%
	Chưa đạt

	
	
	- Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm
	90%
	92,37%
	Chưa đạt

	
	
	- Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động
	95%
	100%
	Đạt

	
	
	- Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định
	90%
	94%
	Đạt

	
	
	1.2 Thực hiện quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì, nâng cấp đảm bảo hiệu quả sử dụng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đã được đầu tư. Không có công trình bị xuống cấp, hư hỏng mà không được sửa chữa duy tu kịp thời
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	2
	2. Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân
	2.1. Thực hiện quy hoạch và kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực của xã gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu chuyển dịch cơ cấu kinh tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	2.2. Có ít nhất 01 hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012 hoạt động hiệu quả và được nhân rộng; thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và gắn với định hướng gắn với phát triển dịch vụ, du lịch... của địa phương
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	2.3. Thực hiện cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đối với cây trồng chủ lực; có mô hình sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm.
	
	
	

	
	
	- Tỷ lệ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đối với cây trồng chủ lực đạt tối thiểu 80%.
	80%
	95%
	Đạt

	
	
	- Có ít nhất 01 mô hình sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến
	Đạt
	Chưa có
	Chưa đạt

	
	
	2.4. Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thông qua các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tổ chức lại sản xuất
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	2.5. Thu nhập bình quân đầu người cao hơn 1,2 lần so với mức quy định xã đạt chuẩn nông thôn mới tại thời điểm xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
	Năm 2018 >36 triệu
	Năm 2018: 30,2 triệu
	Chưa đạt

	
	
	2.6. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều
	<2,5 %
	3,62%
	Chưa đạt

	3
	3. Giáo dục – Y tế - Văn hóa
	3.1. Nâng cao trình độ dân trí của người dân: 
	
	
	

	
	
	- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	- Duy trì đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 3
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	- Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dụctrung học cơ sở mức độ 3
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 65%
	65%
	56,57%
	Chưa đạt

	
	
	3.2. Có 100% số lao động nông thôn trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động được tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, rủi ro thiên tai, cơ chế, chính sách của Nhà nước và được cung cấp thông tin để phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi cách thức làm ăn phù hợp
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.3. Chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và mức hưởng thụ các dịch vụ y tế ban đầu cho người dân được bảo đảm; thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch; không có tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.4. Chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được bảo đảm, thu hút số lượng lớn người dân tham gia; phát huy những giá trị tốt đẹp văn hóa truyền thống địa phương; xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, dân chủ, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	4
	4. Cảnh quan – Môi trường
	4.1. Cảnh quan, không gian kiến trúc khu vực nông thôn được thực hiện theo quy hoạch được duyệt; 100% số hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng nước sạch cho; có mô hình phân loại rác tại nguồn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	4.2. Ít nhất 70% lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã phải được thu gom và xử lý đúng quy định
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	5
	5. Quốc phòng, an ninh – Hành chính công
	5.1. Xây dựng cơ sở xã vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh; nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có các mô hình tự quản, liên kết bảo vệ an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.2. Cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo đúng quy định
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.3. Thực hiện tốt các quy định về dân chủ cơ sở. Các thôn, bản xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng. Cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nâng cao đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ
	Đạt
	Đạt
	Đạt


	PHỤ LỤC 2. BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG 

	NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2019 XÃ QUẢNG CÔNG

	(Kèm theo Báo cáo số: 38 /BC-UBND ngày   16 /8/2019 của UBND xã Quảng Công)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Chỉ số
	Đơn vị tính
	Dữ liệu gốc (2010)
	Kết quả thực hiện
	Mục tiêu đến 2020

	
	
	
	
	2015
	Đến tháng 6/2019
	Ước đến hết 2019
	

	I
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quy hoạch xây dựng nông thôn mới
	1.1
	Đạt tiêu chí số 1 (quy hoạch)
	%
	60% 
	 
100%
	 
100%
	 
100%
	 100%

	2
	Hạ tầng kinh tế xã hội
	2.1
	2.1.1. Đạt tiêu chí số 2 (Giao thông)
	đạt
	 Chưa đạt
	Chưa đạt 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	2.1.2. Tỷ lệ đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	
	
	2.1.3. Tỷ lệ đường trục thôn, bàn, ấp và đường liên thôn, bản, ấp được cứng hóa đạt chuẩn
	%
	54% 
	78% 
	98,29% 
	98,29%  
	 100%

	
	
	
	2.1.4. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa
	%
	31,7% 
	82,4% 
	 95,45%
	98% 
	100% 

	
	
	
	2.1.5. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm
	%
	28%
	 80,1%
	92,37% 
	 92,37% 
	100%  

	
	
	2.2
	2.2.1. Đạt tiêu chí số 3 (Thủy lợi)
	đạt
	Chưa đạt 
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	2.2.2. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động
	%
	18,9% 
	84,89% 
	 88,3%
	 88,3% 
	 100%

	
	
	
	2.2.3. Xã có hệ thống thủy lợi đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ
	có/không
	không 
	Có
	Có
	Có
	Có 

	
	
	2.3
	2.3.1. Đạt tiêu chí số 4 (Điện)
	đạt
	Đạt 
	Đạt 
	Đạt 
	Đạt 
	Đạt 

	
	
	
	2.3.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn
	%
	98% 
	99%
	100%
	100%
	100%

	
	
	2.4
	2.4.1. Đạt tiêu chí số 5 (Trường học)
	đạt
	Chưa đạt 
	Đạt 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	2.4.2. Tỷ lệ số trường học (điểm chính) có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh
	%
	 71%
	 85%
	 100%
	 100%
	 100%

	
	
	
	2.4.3. Xã có trường trung học phổ thông đạt chuẩn
	có/không
	Không 
	Không
	Không
	Không
	Không

	
	
	2.5
	2.5.1. Đạt tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa)
	đạt
	Chưa đạt 
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	2.5.2. Tỷ lệ số thôn có nhà văn hóa, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng
	%
	 100%
	 100%
	 100%
	 100%
	 100%

	
	
	
	2.5.3. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định
	có/không
	 không
	không
	không
	không
	không

	
	
	2.6
	Đạt tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn)
	đạt
	 Đạt
	 Đạt
	 Đạt
	 Đạt
	 Đạt

	
	
	2.7
	2.7.1. Đạt tiêu chí số 8 (Thông tin và truyền thông)
	đạt
	 Đạt
	 Đạt
	 Đạt
	 Đạt
	 Đạt

	
	
	
	2.7.2. Xã có điểm phục vụ bưu chính
	có/không
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	
	
	
	2.7.3. Xã có dịch vụ viễn thông, internet
	có/không
	 Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	
	
	
	2.7.4. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn
	có/không
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	
	
	
	2.7.5. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành
	có/không
	 Không
	Có
	Có
	Có
	Có

	
	
	2.8
	2.8.1. Đạt tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư)
	đạt
	Chưa đạt 
	Có
	Có
	Có
	Có

	
	
	
	2.8.2. Số lượng hộ còn nhà tạm, dột nát
	hộ
	 42
	25 
	17 
	17 
	15 

	
	
	
	2.8.3. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định
	%
	88% 
	90%
	94% 
	94% 
	94% 

	
	
	2.9
	2.9.1. Tỷ lệ số xã có trạm y tế đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
	%
	100% 
	 100%
	100%
	100%
	100%

	
	
	
	2.9.2. Trạm y tế xã có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	3
	Phát triển sản xuất, thu nhập
	3.1
	3.1.1. Đạt tiêu chí số  10 (Thu nhập)
	đạt
	Chưa đạt 
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	3.1.2. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn
	triệu đồng/ năm
	10,8 
	24,5 
	 32
	 33
	 38

	
	
	3.2
	Đạt tiêu chí số  12 (Lao động có việc làm)
	đạt
	Chưa đạt 
	Đạt 
	Đạt 
	Đạt 
	Đạt 

	
	
	3.3
	3.3.1. Đạt tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất)
	đạt
	Chưa đạt 
	Đạt 
	Đạt 
	Đạt 
	Đạt 

	
	
	
	3.3.2. Có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012
	có/không
	Chưa đạt 
	Có 
	Có 
	Có 
	Có 

	
	
	 
	3.3.3. Có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững
	có/không
	 Không
	Không
	Không
	Không
	Có 

	
	
	3.4
	3.4.1. Số lao động nông thôn được đào tạo nghề
	triệu lao động
	1138 
	 1420
	 1602
	1637
	1700

	
	
	3.4
	3.4.1.1. Tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp
	%
	 52
	45,60 
	 42,18
	 42,18
	 40

	
	
	
	3.4.1.2. Tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề phi nông nghiệp
	%
	48 
	 54,4
	57,82 
	57,82 
	 60

	
	
	
	3.4.2. Số lao động nông thôn, người khuyết tật, thợ thủ công, thợ lành nghề được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng
	triệu lao động
	1012 
	1303 
	 1406
	1406 
	 1456

	4
	Giảm nghèo và an sinh xã hội
	4.1
	Đạt tiêu chí số  11 (Hộ nghèo)
	%
	16,5% 
	8,7% 
	 3,62%
	3,1% 
	2,5% 

	5
	Giáo dục
	5.1
	Đạt tiêu chí số 14 (Giáo dục và đào tạo)
	đạt
	 Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.2
	Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi được phổ cập giáo dục mầm non
	%
	 98%
	 100%
	 100%
	 100%
	 100%

	
	
	5.3
	5.3.1. Độ tuổi 15-60: Tỷ lệ biết chữ
	%
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 

	
	
	
	5.3.3. Độ tuổi 15-60: Tỷ lệ biết chữ của người dân tộc thiểu số
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	5.3.4. Độ tuổi 15-35: Tỷ lệ biết chữ
	%
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 

	
	
	
	5.3.6. Độ tuổi 15-35: Tỷ lệ biết chữ của người dân tộc thiểu số
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	5.4
	5.4.1. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi huy động được vào lớp 1
	%
	98% 
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 

	
	
	
	5.4.2. Tỷ lệ lưu ban và bỏ học ở tiểu học
	%
	1,4% 
	 1,2%
	0,3%
	0,3%
	0%

	
	
	5.6
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học (phổ thông, bổ túc, trung cấp)
	%
	80% 
	 82%
	85%
	 87%
	89%

	
	
	5.7
	Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo
	%
	 45%
	53,4% 
	 56,58%
	 57%
	62% 

	6
	Y tế, chăm sóc sức khỏe người dân
	6.1
	Đạt tiêu chí số 15 (Y tế)
	đạt
	 Đạt
	 Đạt
	 Đạt
	 Đạt
	 Đạt

	
	
	6.2
	Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
	%
	 53.76%
	 72.4%
	 94,89%
	  94,89%
	96% 

	
	
	6.3
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi)
	%
	22,4%
	 19,5%
	10,6 %
	10,6% 
	9% 

	7
	Chất lượng đời sống văn hóa
	7.1
	Đạt tiêu chí số 16 (Văn hóa)
	đạt
	 Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.2
	Tỷ lệ số thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định
	%
	77% 
	66%
	55,55% 
	55,55%  
	80% 

	8
	Vệ sinh, môi trường nông thôn
	8.1
	Đạt tiêu chí số tiêu chí số 17 (môi trường)
	đạt
	Chưa đạt 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.2
	Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo quy định
	%
	 80%
	 100%
	 100%
	 100%
	 100%

	
	
	8.3
	Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế
	%
	70% 
	 100%
	 100%
	 100%
	 100%

	
	
	8.4
	Tỷ lệ số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh
	%
	60% 
	 80%
	 100%
	 100%
	 100%

	
	
	8.5
	Tỷ lệ hộ có đủ nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch
	%
	40% 
	 75%
	 100%
	 100%
	 100%

	
	
	8.6
	Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường
	%
	55% 
	 68%
	90% 
	 95%
	100% 

	
	
	8.7
	Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường
	%
	 51%
	 62%
	 80%
	90% 
	95%

	
	
	8.8
	Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm
	%
	70% 
	 90%
	 100%
	 100%
	 100%

	9
	Hệ thống chính trị
	9.1
	Đạt tiêu chí số tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật)
	đạt
	Chưa đạt
	Chưa 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	9.2
	Đạt tiêu chí số cán bộ, công chức xã đạt chuẩn
	%
	Chưa đạt
	Chưa 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	9.3
	Số lượt cán bộ, công chức xã được đào tạo bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, kinh tế - xã hội chuyên sâu
	Lượt
	15 
	17
	14
	19 
	22

	
	
	9.4
	Đạt tiêu chí số tiếp cận pháp luật theo quy định
	%
	80% 
	89%
	98%
	98%
	98%

	10
	Quốc phòng, an ninh
	10.1
	Đạt tiêu chí về Quốc phòng 
	đạt
	đạt
	đạt
	đạt
	đạt
	đạt

	
	
	10.2
	Đạt tiêu chí về an ninh trật tự xã hội
	đạt
	đạt
	đạt
	đạt
	đạt
	đạt

	11
	Năng lực thực hiện, truyền thông và theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình
	11.1
	Cán bộ chuyên trách XDNTM các cấp được bồi dưỡng kiến thức
	%
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 

	
	
	11.2
	Cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia chỉ đạo Chương trình được bồi dưỡng kiến thức XDNTM
	%
	95% 
	100% 
	100% 
	100% 
	100% 

	II
	THEO DÕI NGUỒN LỰC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cơ cấu nguồn lực huy động
	1.1
	Vốn ngân sách Trung ương
	triệu đồng
	30,12 
	48,28 
	 65,908
	 65,908
	 67,5

	
	
	1.2
	Vốn ngân sách địa phương
	triệu đồng
	 13,95
	 19,30
	26,032
	26,032
	 30,4

	
	
	1.3
	Vốn ngân sách lồng ghép
	triệu đồng
	 14,60
	18,75 
	 22,932
	 22,932
	23,6 

	
	
	1.4
	Vốn tín dụng
	triệu đồng
	1,03 
	2,58 
	3,85 
	3,85 
	 4,1

	
	
	1.5
	Vốn doanh nghiệp
	triệu đồng
	 7,60
	9,54 
	11,960 
	11,960 
	12,5 

	
	
	1.6
	Vốn người dân và cộng đồng đóng góp
	triệu đồng
	 110,50
	 169,1
	193,35 
	199,47
	208,15 

	
	
	1.6.1
	Bằng tiền mặt
	Tr.đồng
	 110,50
	 169,1
	193,35 
	199,47
	208,15 

	
	
	1.6.2
	Ngày công
	công
	1022
	4315 
	5261 
	 5375
	5520 

	
	
	1.6.3
	Hiến đất
	m2
	1.894m
	 26.254
	50.675  
	52.139
	54.500 

	
	
	1.6.4
	Tài sản trên đất (cây cối, di dời tường rào, cổng…để xây dựng công trình hạ tầng)
	 
	1996 cây  cối
	4120 cây cối
	5248 cây cối
	5390 cây cối
	5467 cây cối

	2
	Nợ đọng xây dựng cơ bản
	2.1
	Tổng số nợ đọng
	triệu đồng
	 1,100
	2,500 
	 1,200
	700 
	 1,500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Vốn đóng góp của người dân không bao gồm chi phí xây dựng, sửa chữa nhà cửa, công trình phụ,… của người dân.

	 - Nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới xác định theo Công văn số 8932/BKHĐT-KTNN ngày 01/11/2017 về việc 

	hướng dẫn tiêu chí xác định nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới./.


(�) Tổ chức cấp 80 cuốn sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM và 820 cuốn tài liệu tuyên truyền về xây dựng NTM cho cán bộ, nhân dân.


(�) Ủy ban MTTQ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với xây dựng NTM. Hội liên hiệp Phụ nữ đã triển khai thực hiện nhiều mô hình cụ thể gắn với xây dựng NTM, như: “năm không, ba sạch”, Hội Nông dân hàng năm đã chủ động tham gia tích cực trong công tác vận động Hội viên hiến đất, hiến cây để mở rộng, phát quang các tuyến đường ngõ xóm. Hội cựu chiến binh tham gia xây dựng  nông thôn mới gắn với xây dựng mô hình “năm không, ba có”. Đoàn thanh niên với phong trào “mỗi chi đoàn có một công trình ý nghĩa như điện chiếu sáng công cộng ở các thôn”.


(�) Đã hiến 50.675 m2 đất, 1.680m tường rào, đóng góp 5.261 ngày công, xây dựng 9 cổng chào và 5.248 cây các loại.


(�) Từ năm 2016 đến nay đã chuyển đổi 18,1 ha đất sản xuất 2 vụ lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản.


(�)Hộ ông Lê Hạnh thôn 2, bà Đậu Thị Tịnh thôn 3, ông Lê Sản thôn 2, bà Lê Thị c thôn 1, ông Lê Thanh thôn 4, ông Lê Truyền thôn An Lộc, ông Trần Ngãi thôn 3; nhân dân và cán bộ Thôn 3,  nhân dân và cán bộ Thôn 2.





(�)1.Hạ tầng kinh tế - xã hội  2. Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; 3.Giáo dục - Y tế - Văn hóa; 4.Cảnh quan - Môi trường; 5.Quốc phòng, an ninh - Hành chính công.
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